
Câu hỏi :

1- Tìm điểm đặc biệt của thành phố Hà Nội.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Thành phố Hà Nội thuộc miền nào của Việt Nam ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Kể hai di tích lịch sử ở thành phố Hà Nội.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Kể hai công trình kiến trúc (xây cất) ở thànphố Hà
Nội.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Khu phố xưa của Hà Nội có điểm nổi bật nào?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Thành Cổ Loa Trường Quốc Tử Giám

Thiếu nhi Thánh Thể nhiệm mầu,
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 
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Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.
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3. Tài ứng đối thứ ba:

Phủ Thừa tướng nhà Nguyên rất uy nghi to lớn làm lóa
mắt thiên hạ có ý đe dọa mọi người.
Hôm ấy nhân việc quan rỗi rãi. Mạc Đĩnh Chi vào thăm
phủ Thừa tướng. Trong khi chờ đợi tiếp kiến Thừa
tướng ông đã đi dạo theo lan can. Bỗng ông thấy một
con chim sẻ đậu trên một cành trúc ông liền thò tay bắt.
Khi đó ông mới giật mình vì không phải là chim thật mà
là chim trong bức tranh vẽ.
Thấy vậy, bọn lính hầu cười ầm lên. Mạc Đĩnh Chi liền
tức giận xé toạc bức tranh.
Bọn lính bắt Mạc Đĩnh Chi giải vào bẩm với Thừa
tướng. Trong bụng hí hửng chắc mẩm phen này sứ giả
Nam bang ắt là nguy đến nơi.
Thừa tướng nhà Nguyên nghe tin bức tranh quí của
mình bị xé nát thì vừa tức giận trước sự vô lễ của của
sứ giả Nam bang, vừa tiếc của nên đã đập bàn quát
hỏi :
- Tại sao nhà ngươi lại khinh ta quá vậy ? Nhà ngươi
không sợ chết à ?

Mạc Đĩnh Chi ung dung trả lời.
- Tôi đâu dám khinh Thừa tướng. Tôi không sợ chết vì lẽ tôi đã làm một việc để

cứu nguy cho Thừa tướng và vì thánh triều mà xé bỏ một bức tranh vô đạo.
Nghe thấy vậy. Thừa tướng nhà Nguyên lấy làm lạ dịu dàng hỏi :
- Ngài bảo sao? Chả lẽ tôi treo bức tranh mà lại gặp nguy hiểm à ?
Mạc Đĩnh Chi giải thích :
- Theo thánh nhân đã dạy. Cây trúc là biểu tượng cho người quân tử, con chim sẻ

là biểu tượng của kẻ tiểu nhân. Bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành trúc là có
ý muốn nói: kẻ tiểu nhân ở trên người quân tử. Như vậy chính là cương thường
điên đảo. Quân tử ở dưới tiểu nhân, bề tôi ở trên vua. Thật là bức tranh vô đạo.
Nếu không xé đi mà cứ treo mãi chờ có kẻ xu nịnh sẽ tâu với Hoàng đế điều này
thì Thừa tướng nguy mất. Tôi đã vì ngài mà trừ bỏ nó đi. Sao Thừa tướng lại nỡ
trách tôi.

Nghe xong, Thừa tướng nhà Nguyên toát mồ hôi hột vì sợ hãi liền dịu dàng :
- Ngài nói cũng có lý, thôi ta vào trong để đàm đạo, không nói tới chuyện bức tranh

nữa.
Thế là do sự nhanh trí đến kỳ tài mà từ chuyện nhầm là chim sẻ thật đã mắc tội xé
tranh mà Mạc Đĩnh Chi lật ngược thế cờ thành người có công.

TNTT Việt Nam tại Pháp - 37



Việt ngữ - Hiệp sĩ - Cấp XII

Giải nghĩa :

- Trạng Nguyên  : người đậu hạng nhất khoá thi Đình,
là khoá thi cao cấp nhất trong 3 khoá thi Hương (ở địa phương),
thi Hội (ở các tỉnh lớn) và thi Đình (ở triều đình). Trong xã hội
phong kiến việt nam, những người tài giỏi được chọn ra làm
quan nhờ các khoá thi này.

- Giai thoại : mẫu chuyện hay

- Lưỡng Quốc : hai nước, « Lưỡng quốc trạng nguyên » là
trạng nguyên cả hai nước Đại Việt và Đại Nguyên

- Cửa khẩu : cửa ải, nằm trên biên giới giữa hai nước

- Tiếp kiến : gặp mặt

- Khẩu : miệng

- Ứng khẩu : trả lời ngay, không cần phải viết trên giấy rồi đọc

- Thừa tướng : chức quan văn lớn nhất, được vua cho cai
quản mọi việc trong triều đình

- Thiên hạ : thiên là trời, hạ là ở dưới, thiên hạ chỉ tất cả mọi
người sống dưới vòm trời

- Bẩm : người chức nhỏ nói với người có chức tước lớn hơn
mình

- Vô đạo : không đường lối, sai trái

- Thánh nhân : chỉ những người có học thức, đã dạy cách suy
nghĩ và cư xử trong nho giáo

- Quân tử : là hình mẫu con người (đàn ông) đúng theo
nho giáo, là người suy nghĩ và hành động ngay thẳng, theo lẽ
phải, không vụ lợi cá nhân

- Tiểu nhân : tiểu là nhỏ, nhân là người. Ngược lại với
người quân tử, kẻ tiểu nhân sống thiếu đạo đức và qui tắc,
không có lòng cao thượng, không nghĩ đến lợi ích chung

- Đàm đạo : nói chuyện
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Nấu phở
1- Đối thoại :

- Chào bác, bác bán cho cháu một kí lô thịt bò mềm.
- Miếng thịt này nặng tới  một kí rưỡi đó.
- Nhiều quá bác ạ. Cháu chỉ cần mua một kí thôi.
- Cháu muốn mua thêm gì nữa không ?
- Bác bán thêm cho cháu một kí lô xương đuôi bò.
- Cháu định nấu phở, phải không ?
- Dạ phải. Bác đoán hay lắm. Cháu cần những gia vị nào hả, bác ?
- Cháu phải mua thêm cánh hồi và quế, nấu chung với xương bò để

cho nước lèo vừa thơm vừa ngọt.
- Cám ơn bác. Giá, hành, nước mắm , bánh phở… chắc là đủ rồi.

2- Ngữ vựng :

- kí lô = kí = kí lô gam = kg
- nước lèo : nước nấu xương bò và thịt bò, đã được nêm gia vị cho vừa ăn

- Vật liệu để nấu bún bò Huế : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………..…………………………

- Vật liệu để làm bánh xèo: ……………………………………….……………………..
……………………………………………………….…………..…………………………
…………………………………………………………………..…………………………

- Vật liệu để nấu xôi đậu xanh: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………..…………………………
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3- Văn phạm :

Vị trí và ý nghĩa của từ CHO :

→ Giới từ (cho = à):
dùng để giới thiệu túc từ gián tiếp (complément d’objet indirect) trong
câu có tha-động từ (verbe transitif) như : đưa, bán, mua, lấy, sửa, …

Thí dụ: - Bác bán cho cháu một kí lô thịt bò mềm.

→ Giới từ : ( cho = pour) chỉ mục đích
Thí dụ : -  Làm cho xong.

- Quét nhà cho sạch.

→ Động từ : cho ai mượn cái gì ( = prêter / mượn = emprunter)
Thí dụ : - Tôi cho nó mượn cây viết.

→ Động từ : cho = biếu, tặng
Thí dụ : - Tôi cho anh cuốn tự điển.

- Tôi tặng anh cuốn tự điển.
- Tôi biếu anh cuốn tự điển.

Nhận xét :

Để tránh lập lại hai lần từ  ‘cho ‘, người ta huỷ giới từ  ‘cho ’ trong câu có
các động từ cho, biếu, tặng :

- Tôi cho(cho) anh cuốn tự điển.
- Tôi tặng (cho) anh cuốn tự điển.
- Tôi biếu (cho) anh cuốn tự điển.

Trái ngược với tiếng pháp, trong câu , túc từ gián tiếp thường đứng cạnh
động từ thay vì túc từ trực tiếp.

4- Bài làm :

Từng nhóm hai em lên đối thoại theo bài mẫu nhưng đổi món ăn và vật
liệu để nấu món ăn.
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Phân biệt và sử dụng các từ nối THÌ, MÀ

THÌ : terme de liaison

1/ Relie la condition à une conséquence :
(nếu, hễ) .  ..  ..  thì

Thí dụ : - Hễ tôi không ăn cơm thì tôi đói.
- Nếu chính phủ không cho tôi ở lại thì tôi tuyệt thực.

2/ Relie une proposition temporelle à la principale :
( khi, khi nào,  đang , bao giờ...)  ..  ..  thì

Thí dụ : - Khi nào trời mưa thì con mang dù theo.
- Đang nói chuyện thì cô ấy đến.

3/ Relie les 2 phrases corrélatives

Thí dụ :
- Anh thích cái gì thì anh mua cái đó (= Anh thích cái gì, anh mua cái đó)

4/ Met  en relief le thème :

Thí dụ : - Người thì ưa ăn tôm, kẻ thì ưa ăn cá.

MÀ: terme de liaison

1/ Relie la cause à la conséquence : ( tại, vì, tại vì) .  ..  ..  mà

Thí dụ : - Tại (vì) trời lạnh mà tôi bị cảm.

2/ Relie une proposition souvent impérative à un but : Mà = để

Thí dụ : - Anh ra đây mà xem.

3/ Relie une concessive à la principale : Tuy, dù, dẫu... mà

Thí dụ : - Tuy bão mà dân không mất mùa.
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4/ Comme un pronom relatif (employé facultativement)

Thí dụ : - Biển mà tôi thích là biển Địa Trung Hải.

5/ Terme d'opposition : mà = nhưng ( mais, cependant, pourtant)

Thí dụ : - Chưa đến giờ mà chị đã về.
- Tôi về nhé.  - Còn sớm mà !

6/ Met  en relief l’adjectif qui le précède :

Thí dụ : - Khó mà tìm ra đường !

Bài tập :

Điền những câu sau đây với một trong hai từ nối câu : thì, mà ;
sau đó, em giải thích tại sao.

1- Nói ………………….. dễ, làm …………………..  khó.
2- Dễ nói ………………….. khó làm.

3- Dẫu mệt ………………….. ba tôi vẫn đi làm.

4- Khi trời hừng sáng  ………………….. chim hót.

5- Con bé này yếu quá: khi …………….. cảm nắng, lúc ……………..  cảm gió.

6- Vật  ………………….. tôi luôn mang theo trên người là thẻ căn cước.

7- Hễ anh ấy thức khuya …………………..  anh ấy ngã bệnh.

8- Vì thời tiết xấu ………………….. máy bay đến trễ.

9- Em muốn làm ………………….. em cứ làm một mình đi.

10- Chưa dùng bữa  ………………….. anh đòi về à?
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Sinh vật
&

Địa lí Việt Nam
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Rừng Việt Nam

Tổng số diện tích rừng của Việt Nam rộng ước chừng 40% đất đai cả nước hay là
13.500.000 mẫu tây (ha). Có nhiều loại rừng cây khác nhau:

Rừng rậm: rừng rậm ở những triền núi cao trên 700 m tại Bắc Việt và từ 1 200m trở
lên trên dãy Trường Sơn Trung Việt. Rừng cây mọc rậm rạp trong vùng nhiệt đới vì
có nhiều tháng mưa. Có những cây cao tới 30 m.

Rừng thưa: Việt Nam có khoảng 7 000 000 mẫu rừng thưa. Cây mọc thưa thớt ở
ven rừng rậm hay những miền núi thấp hoặc trên triền núi cao nhưng thiếu nước.
Rừng trải dài liên tiếp vùng cao nguyên Trung Việt, thỉnh thoảng cách quãng bởi một
con suối hoặc một khu rừng tre. Rừng thưa thường là những loại cây dầu ở nơi cao;
còn cây tre, cây mây, cây gồi mọc ở nơi đất thấp hơn. Ngoài ra còn có loại cỏ lau
mọc chen lẫn giữa những rừng này.

Rừng chỉ mọc một loại cây còn gọi loại là rừng thuần nhất. Ngoài hai loại rừng
kể trên, nhiều khu rừng khác chỉ có một loại cây:

1. Rừng thông ở cao nguyên Lâm Viên, Quảng Ngãi, Việt Trì, Quảng Yên.

2. Rừng đước (mangrove) ở ven biển trải dài từ Vũng Tàu đến Hà Tiên.

3. Rừng tràm ở U Minh chạy dài từ Rạch Giá đến sông Ông Đốc.

4. Rừng tre ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bình Thuận ...

Giải nghĩa:

Vùng nhiệt đới: giải đất ở gần đường Xích Đạo, nóng bức hơn các nơi khác thường
có nhiều mưa.

Câu hỏi để đối thoại:

1- Diện tích rừng ở Việt Nam là bao nhiêu ?
2- Theo trong bài, rừng được chia làm mấy loại ? Hãy kể ra ?
3- Nhiệt đới nghĩa là gì ? Cho thí dụ.
4- Rừng thưa mọc ở những nơi nào ? Kể ba loại cây của rừng thưa ?
5- Rừng thuần nhất nghĩa là rừng gì ? Kể tên ba loại cây của rừng này ?
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Sông ngòi Việt Nam

Nước Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, mưa nhiều, nên có rất nhiều sông rạch.
Vào mùa mưa, lưu lượng các sông lớn bồi đắp nhiều phù sa cho các vùng bình
nguyên. Hai sông lớn là Hồng Hà và Cửu Long có thượng nguồn phát nguyên từ
bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, các sông còn lại thường hẹp và ngắn, phát nguyên từ
nội địa.

Miền Bắc có các sông chính là :

● Sông Hồng (Hồng Hà) phát nguyên từ Vân Nam, Trung Hoa, dài 1 200 cây số
(km) nhưng chỉ có 510 cây số chảy qua Việt Nam.

● Phụ lưu của Hồng Hà là sông Đà (còn gọi là Hắc Giang), và sông Lô.
● Sông Thái Bình hợp bởi Sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam tại Phả Lại.

Sông Thái Bình chia ra nhiều nhánh: sông Bạch Đằng, sông Hòn, sông Kinh Môn.
● Sông Bạch Đằng là một dòng sông lịch sử, nơi đã xảy ra những chiến công hiển

hách của Ngô Quyền và các tướng thời Trần.

Miền Trung có các sông chính là :

● Sông Mã, sông Cả.
● Về di tích lịch sử thì có các sông như sông Gianh, còn gọi là Linh Giang, chảy

trong địa phận tỉnh Quảng Bình là con sông chia đôi nước ta trong thời Trịnh
Nguyễn phân tranh (1627-1775).

● Sông Bến Hải, phát nguyên từ góc Tây-Bắc tỉnh Quảng Trị, là con sông chia đôi
nước ta trong thời Nam Bắc phân tranh (1954-1975).

● Sông Hương, kết hợp bởi hai phụ lưu là Tả Trạch và Hữu Trạch rồi chảy ngang
qua cố đô Huế.

Miền Nam có các sông chính là :

● Sông Đồng Nai, có phụ lưu là sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm
Cỏ.

● Sông Cửu Long dài trên 4.200 km, phát nguyên từ Tây Tạng, chảy qua Trung
Hoa, Ai Lao, Cam-pu-chia, đến Nam Vang thì phân làm hai nhánh đổ về hướng
Việt Nam là Tiền Giang và Hậu Giang, chảy trên lãnh thổ Việt Nam một đoạn
chừng 250 km. Sông Cửu Long chảy ra biển bằng chín cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai,
Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Thắc, và Trần Đề.

Miền Tây Nam phần còn có một hệ thống kinh đào chằng chịt, nối các sông lớn nhỏ
thành một hệ thống thuỷ lộ và thuỷ nông quan trọng.

Giải nghĩa :

- Lưu lượng: lượng nước chảy qua một chỗ trong một đơn vị thời gian. - Phù sa: đất
bồi. - Thượng nguồn: khúc sông ở đầu nguồn. - Phụ lưu: nhánh sông phụ. - Hà:
sông. - Giang: sông. - Thuỷ lộ: đường đi trên sông. - Thuỷ nông: công việc dẫn
nước cho nghề làm ruộng.
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Câu hỏi để đối thoại :

Thầy cô chia học sinh thành nhiều toán để trao đổi ý tưởng theo các câu hỏi sau:

1- Tại sao Việt Nam có nhiều sông rạch ?
2- Tả sơ qua về sông ngòi miền bắc Việt Nam ?
3- Tả sơ qua về sông ngòi miền trung Việt Nam ?
4- Tả sơ qua về sông ngòi miền nam Việt Nam ?
5- Tô màu các dòng sông trên bản đồ Việt Nam.
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Lịch sử Việt Nam
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Lãnh thổ Việt Nam qua các triều đại
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Niên biểu lịch sử Việt Nam
- 2879 ?  

  Hùng Vương nước Văn Lang
 
 
 

-400  
 
 
 

-300  
  trước Công Lịch
  257 -  207 An Dương Vương nước Âu Lạc
 

-200   207 - 111 Triệu Đà nước Nam Việt
 
 
 

-100  
  Bắc thuộc
 

0  
 
  40 - 43 Hai Bà Trưng đóng đô tại Mê Linh
 

100   Bắc thuộc
 
 
 

200  
 
  248 Bà Triệu
 

300   Bắc thuộc
 
 
 

400  
 
 
 

500  
 
  544 - 602 Nhà Tiền Lý nước Vạn Xuân
 

600   Bắc thuộc
 
 
 

700  
  722 Mai Hắc Đế
 
 

800   767 Phùng Hưng
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  Bắc thuộc

  Bắc thuộc
900  

  939 Ngô Quyền
  968 Đinh Tiên Hoàng Đại Cồ Việt
  980 Nhà Tiền Lê

1000   1010 - 1225 Nhà Hậu Lý Đại Việt
 
 
 

1100  
 
 
 

1200  
  1225 - 1413 Nhà Trần
 
 

1300  
 
 
 

1400   1400 - 1407 Nhà Hồ
  Nhà Minh xâm lăng Đại Việt
  1428 Nhà Hậu Lê
 

1500  
  1527 Nhà Mạc
 
 

1600   1592 Trịnh Nguyễn phân tranh
 
 
 

1700  
 
 
  1778 Nhà Tây Sơn

1800   1802 Nhà Nguyễn Việt Nam
 
 
 

1900   1884 Pháp thuộc
 
  1945 Việt Nam độc lập
  1954 Hiệp định Genève

2000   1975 Chiến tranh Việt Nam chấm dứt
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Các vua Nhà Nguyễn trước thời Pháp Thuộc
(1802-1884)

Sau nhiều lần bị đánh bại bởi anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ,
Nguyễn Ánh phải chạy sang nước Xiêm La (Thái Lan) nhờ vua Xiêm, sau đó nhờ
các cố đạo người Pháp giúp đỡ về quân sự. Lần trở về sau cùng khi Nguyễn Huệ đã
mất, Nguyễn Ánh đã thắng được anh em nhà Tây Sơn và thống nhất đất nước.
Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long, đóng đô ở Huế và đổi tên
nước là Việt Nam. Vua Gia Long lo chỉnh đốn lại đất nước sau hơn 275 năm nội
chiến Nam Bắc phân tranh (1528-1802).
Các triều đại nhà Nguyễn từ vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức vẫn
lấy triều đình Mãn Thanh bên Tàu làm mẫu mực kể từ việc xây cất cung điện, lăng
tẩm cho đến văn chương và luật pháp nên dần dần xa cách với quần chúng. Về
ngoại giao, thì ngoài việc triều cống nước Tàu, triều đình nhà Nguyễn không cho
người nước ngoài vào buôn bán nên nền thương mại trong nước đã không phát triển
như các nước Thái Lan, Nhật Bản. Những kĩ thuật về quân sự, tàu bè, xe lửa ...
nước ta không theo kịp đà tiến hóa của các nước Tây phương.
Dưới thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, lệnh cấm đạo được ban hành.
Thêm nữa, dân chúng đói khổ và nhiều cuộc nổi dậy chống lại triều đình do sưu cao
thuế nặng để xây cất lăng tẩm, cung điện. Nhà Nguyễn chỉ biết đi dẹp loạn mà
không tìm hiểu vì sao dân chúng làm loạn. Trong các cuộc nổi loạn, triều đình Huế
nghi ngờ có sự tiếp tay của các nhà truyền giáo ngoại quốc và giáo dân trong nước.
Đạo Thiên Chúa còn đem lại một luồng tư tưởng mới, tự do hơn so với chế độ
phong kiến. Vì thế vua quan triều Nguyễn bắt giam và có khi xử chém những người
theo đạo và truyền đạo nên đã đưa đến việc người Pháp lấy cớ xâm chiếm nước ta
sau này.

Giải nghĩa:

- Cố đạo: Linh mục đạo Thiên Chúa người nước ngoài.
- Chỉnh đốn: Sửa đổi, sắp xếp lại cho đúng theo phép tắc.
- Lăng tẩm: Chỗ chôn vua.
- Triều cống: Nước chư hầu đem phẩm vật nộp cho nước mà mình thần phục.
- Sưu cao thuế nặng: Bị bắt buộc đóng góp tiền hơn số lợi tức mình có.
- Nhà truyền giáo: Người đi truyền bá tôn giáo.

Câu hỏi để đối thoại:

Thầy cô chia học sinh thành nhiều toán để trao đổi ý tưởng theo các câu hỏi sau:
1- Sau khi lên ngôi, các vua triều Nguyễn làm gì?
2- Hãy kể về việc ngoại giao trong thời điểm này?
3- Vì sao dân chúng lại nổi loạn trong thời điểm này?
4- Tại sao triều đình Nguyễn ngăn cấm dân chúng theo đạo Thiên Chúa?
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Việt Nam 70 năm lệ thuộc thực dân Pháp (1884-1954)

Từ vua Gia Long, triều đại nhà Nguyễn trị vì liên tiếp trong 153 năm (1802 - 1954).
Những vị vua đầu đời nhà Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, và Thiệu Trị thật sự nắm
vận mệnh đất nước. Kế đến là vua Tự Đức ra lệnh cấm đạo Thiên Chúa, giết một số
giáo sĩ ngoại quốc trong đó có cố đạo người Pháp. Đang muốn mở rộng ảnh hưởng
của họ trên hoàn cầu, mượn cớ này, quân Pháp xâm chiếm Việt Nam làm thuộc địa.
Sau đó các vua Việt đều do nước Pháp lập nên, hoàn toàn không có chủ quyền.
Trong 70 năm lệ thuộc (1884 -1954), các sĩ phu, người dân yêu nước đã cùng vua
quan nhiều lần tìm cách đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi.
Sau đây là những biến cố quan trọng trong thời kì chống Pháp, theo thứ tự thời gian:
- Ngày 1 tháng 9 năm 1857, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng.
- Năm 1861, Pháp chiếm Gia Định.
- Hoà ước Nhâm Tuất, ký ngày 5-6-1862, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Gia

Định, Biên Hoà, Định Tường) cho Pháp.
* Từ tháng 2 năm 1863, hưởng ứng lời kêu gọi chống Pháp nhiều anh hùng đã nổi

lên như: ông Trương Định ở Gò Công, Nguyễn Trung Trực ở vùng Tân An và
Rạch Giá, ông Thủ Khoa Huân ở vùng Hậu Giang (Mỹ Tho, Rạch Gầm, Cai Lậy
...), ông Võ Duy Dương ở Đồng Tháp Mười.

- Năm 1867, Pháp chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ (Vĩnh Long, An Giang, Hà
Tiên). Tự trách mình không bảo toàn được lãnh thổ, Phan Thanh Giản tuyệt thực
8 ngày rồi uống thuốc độc tự vẫn.

-  Tháng 10 năm 1873, quân Pháp chiếm thành Hà Nội. Tổng đốc Nguyễn Tri
Phương quyết chiến giữ thành, ông bị trọng thương, rồi mất sau gần 1 tháng tuyệt
thực.

- Năm 1874, với hoà ước Giáp Tuất 6 tỉnh Nam Kỳ chính thức trở thành thuộc địa
của Pháp.

-  Tháng 4 năm 1882, quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai. Tổng đốc
Hoàng Diệu đốc thúc quân sĩ quyết chiến. Cuối cùng, không chống nổi quân
Pháp, ông bèn thắt cổ tự vẫn.

- Ngày 6 tháng 6 năm 1884, triều đình Huế ký hoà ước Giáp Thân, còn gọi là hoà
ước Patenôtre, công nhận quyền bảo hộ của Pháp trên Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thời
điểm này mở đầu giai đoạn Pháp đô hộ Việt Nam.

* Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi và ông Tôn Thất Thuyết tổ chức đánh phủ
khâm sứ Pháp ở Huế nhưng thất bại. Hưởng ứng hịch Cần Vương nhiều cuộc
khởi nghĩa đã nổi lên như: Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, Đinh Công Tráng ở Ba
Đình, Phan Đình Phùng ở Nghệ Tĩnh (kéo dài đến năm 1895), Mai Xuân Thưởng
ở Bình Định ...

*  Những năm sau đó còn rất nhiều nhà ái quốc khác đã hi sinh tính mạng để cứu
vãn nền độc lập cho nước Việt Nam nhưng không thành như: liệt sĩ Trần Cao Vân
(bị chém năm 1916), Thái Phiên (bị chém năm 1916), Phạm Hồng Thái (tuẫn tiết
năm 1918), Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị chém ở Yên Bái năm 1930
v.v.....
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Câu hỏi để đối thoại :

Thầy cô chia học sinh thành nhiều toán để trao đổi ý tưởng theo các câu hỏi sau:
1- Nhà Nguyễn trị vì được bao nhiêu năm ? Thời gian nhà Nguyễn trị vì có thể được

chia thành mấy giai đoạn ? Kể ra ?
2- Những nguyên nhân nào khiến quân Pháp xâm chiếm nước Việt Nam ?
3- Kể một vài cuộc khởi nghĩa chống Pháp mà em đã học ?
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Thế phả nhà Nguyễn(1802 – 1945)

1
Gia Long
1802 – 1819

 

 
2

Minh Mạng
1820 – 1840

 

 
3

Thiệu Trị
1841 – 1847

 

 
         

4
Tự Đức

1847 – 1883
  Thoại Thái

Vương   Kiên Thái
Vương  

6
Hiệp Hòa

1883

   
             

5
Dục Đức

1883
 

9
Đồng Khánh

1885 – 1889
 

8
Hàm Nghi
1884 – 1885

 

7
Kiến
Phúc

1883 – 1884

   
10

Thành Thái
1889 – 1907

 
12

Khải Định
1916 – 1925

 

   
11

Duy Tân
1907 – 1916

 
13

Bảo Đại
1926 – 1945

 

TNTT Việt Nam tại Pháp - 54

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87u_Tr%E1%BB%8B
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tho%E1%BA%A1i_Th%C3%A1i_V%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tho%E1%BA%A1i_Th%C3%A1i_V%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C3%AAn_Th%C3%A1i_V%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C3%AAn_Th%C3%A1i_V%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_H%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Kh%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_Nghi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Th%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_T%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i


Việt ngữ - Hiệp sĩ - Cấp XII

2 - Minh Mạng
1820 - 1840

3 – Thiệu Trị
1841 - 1847

4 - Tự Đức
1847 - 1883

3 – Dục Đức
1883

6 – Hiệp Hòa
1883

7 – Kiến Phúc
1883 - 1884

8 - Hàm Nghi
1884 - 1885

9 – Đồng Khánh
1885 - 1889

10 - Thành Thái
1889 - 1907
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11 - Duy Tân
1907 - 1916

12 - Khải Định
1916 - 1925

13 - Bảo Đại
1926 - 1945

TNTT Việt Nam tại Pháp - 56



Việt ngữ - Hiệp sĩ - Cấp XII

Vua Hàm Nghi & chiếu Cần Vương

Hàm Nghi, vị vua thứ 8 của nhà Nguyễn, cùng với các vua Thành Thái, Duy Tân là
ba vị vua yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc.
Là em trai của vua Kiến Phúc, năm 1884, Hàm Nghi được các phụ chính đại thần
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, là những người chủ trương chống Pháp,
đưa lên ngôi khi ông 13 tuổi.
Đêm 4 rạng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn nổ súng đánh úp đồn
Mang Cá. Quân Pháp mất 4 sĩ quan và trên 60 lính. Nhưng do sự chuẩn bị chưa đầy
đủ nên khi quân Pháp phản công, quân ta bị động, thiệt hại rất lớn. Tôn Thất Thuyết
phải đưa xa giá vua Hàm Nghi rời kinh thành, đi ra Quảng Trị mà từ lâu ông đã cho
chuẩn bị cơ sở.
Ngày 13-7-1885, Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lần thứ nhất, nêu lại sự kiện
"sự biến Kinh thành", hô hào dân chúng phò vua cứu nước. (Cần Vương có nghĩa là
« giúp vua »). Ngày 19-9-1885, khi Pháp vội vã đưa Đồng Khánh lên làm vua bù nhìn
ở Huế, Hàm Nghi xuống chiếu lần thứ hai, vạch trần âm mưu của Pháp, cảnh cáo
thế lực đầu hàng của Đồng Khánh và nêu cao tính chính thống, chính nghĩa của
mình.
Năm 1888 vua Hàm Nghi bị Pháp bắt và bị đem an trí ở Alger (thủ đô nước Algérie).
Ông qua đời tại Alger năm 1943 vì bệnh ung thư dạ dày.

Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp bùng nổ khắp đất
nước.
Cuộc khởi nghĩa lớn nhất, kéo dài suốt thời Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê
(Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sự
ủng hộ của người dân ở miền xuôi lẫn miền ngược, cả về nhân lực lẫn của cải vật
chất.
Về quân sự, nghĩa quân được tổ chức theo lối chính qui, có kỉ luật nghiêm minh và
cùng kiểu trang phục, biết sử dụng các phương thức tác chiến linh hoạt, phong phú,
biết phát huy tính chủ động, sáng tạo khi giáp trận. Trong đội ngũ đã có sự tổ chức,
quân lính được huấn luyện chu đáo và trang bị khá đầy đủ. Phó tướng Cao Thắng,
hy sinh lúc mới 30 tuổi, là người có tài chế súng theo kiểu của Pháp. Trong một cuộc
giao tranh ác liệt cuối năm 1895, Phan Đình Phùng bị trọng thương và hi sinh vì
nước. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê kéo dài suốt mười năm (1885 – 1895) đã gây
cho quân Pháp nhiều tổn thất và khiến họ phải hết sức khâm phục.

Vua Hàm Nghi                                                          Phan Đình Phùng
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Vua Duy Tân

Năm 1888, Đồng Khánh mất, Pháp đưa Thành Thái 10 tuổi, kế vị. Lớn lên Thành
Thái tỏ ý tự lập, và thường phản đối chính phủ Pháp. Vì bị Pháp kiểm soát chặt chẽ
từng hành động, Thành Thái làm ra vẻ mất trí để ngụy trang. Năm 1907, Pháp lấy cớ
nhà vua bị điên, buộc các quan trong triều dâng biểu yêu cầu vua từ chức.
Con vua Thành Thái là Nguyễn Phúc Vĩnh San được đưa lên ngôi khi mới 8 tuổi, lấy
hiệu là Duy Tân.
Vua Duy Tân thông minh và có chí khí. Năm 1908, ở Trung Kỳ dân chúng đấu tranh
« chống đi phu, đòi giảm sưu thuế » ; lúc đó nhà vua mới 9 tuổi, mà đã phán với đình
thần rằng: "Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân dân bị thiếu thốn. Từ nay sắp tới,
lương bổng của ta 500$ một tháng, ta chỉ lãnh 200$ thôi, giao cho các thầy 300$
đem giúp đỡ những kẻ nghèo khó".
Có lần nhà vua thiếu niên từ bãi tắm Cửa Tùng lên (hàng năm ông hay ra đây nghỉ
mát), tay chân dính cát. Thị vệ bưng chậu nước cho vua rửa. Duy Tân vừa rửa vừa
hỏi:
“Khi tay bẩn thì lấy nước mà rửa, khi nước bẩn thì lấy chi mà rửa ?”
Người thị vệ chưa biết trả lời ra sao thì vua Duy Tân nói tiếp :
“Nước bẩn thì phải tìm cách trừ khử những chất ngoại lai lẫn vào trong đó, hiểu
không ?”
Duy Tân dần dần khẳng định thái độ bất hợp tác với Pháp. Năm 1916, ông bí mật
liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang Phục hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân dự
định khởi nghĩa. Kế hoạch thất bại, Duy Tân bị Pháp bắt ngày 6/5. Đến ngày
3/11/1916, ông bị lưu đày trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương.
Ngày 26/12/1945, ông mất vì tai nạn máy bay ở Cộng hòa Trung Phi, hưởng dương
45 tuổi. Ngày 24/4/1987, thi hài ông được đưa từ đảo Réunion về Việt Nam, rồi đưa
về an táng tại An Lăng, Huế cạnh lăng mộ vua cha Thành Thái.

Vua Duy Tân trong thời gian ở đảo Réunion - Ảnh tư liệu
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Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
Phan Bội Châu sinh năm 1867 tại Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6
tuổi đã thuộc hết Tam Tự Kinh[1], 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ[2], 13 tuổi
ông thi đỗ đầu huyện. Năm 1900, ông đậu Giải Nguyên [3] khoa thi hương ở trường
Nghệ An.
Lớn lên trong thời Việt Nam bị Pháp thuộc, Phan Bội Châu đã sớm có lòng yêu
nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài "Hịch Bình Tây Thu Bắc" kêu gọi dân làng hưởng
ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi, ông lập đội “Sĩ tử Cần
Vương” [4], tụ họp được hơn 60 người, nhưng bị đối phương kéo tới khủng bố nên
phải giải tán.
Năm 1904, ông cùng khoảng 20 đồng chí thành lập Duy Tân hội ở Quảng Nam với
mục đánh đuổi Pháp, chọn Kỳ Ngoại hầu Cường Để - một người thuộc dòng dõi nhà
Nguyễn - làm hội chủ.
Là người thông minh, sáng suốt và có ý thức chính trị cao, Phan Bội Châu đã sớm
nhìn ra chủ trương « ngu dân » [5] và chính sách « chia để trị » [6] của thực dân
Pháp. Ông hiểu rằng cần phải vượt ra ngoài sự kìm kẹp của Pháp, kể cả trên
phương diện tư tưởng, thì mới tìm ra đường cứu nước.
Tại Nhật Bản, nhờ cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng (lên ngôi năm 1868) chỉ sau
vài thập niên, nước này đã vươn lên hàng ngũ các cường quốc trên thế giới. Nhật
đánh bại Nga năm 1905 đã chứng minh điều đó.
Năm 1905, Phan Bội Châu sang Trung Quốc rồi qua Nhật Bản, để cầu viện Nhật
giúp Duy Tân hội đánh Pháp. Tại Nhật, ông viết « Việt Nam Vong Quốc Sử », để
thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1905, ông mang sách
này về nước phổ biến.
Tháng 8 năm 1905, tại Hà Tĩnh, Duy Tân hội quyết định phát động phong trào Đông
Du[7]:chọn một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu được gian khổ, đưa đi học ở
nước ngoài. Phong trào Đông Du được đông đảo dân cả ba kỳ tham gia và ủng hộ,
nhất là ở Nam Kỳ.
Tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản cùng với ba thanh niên, sau đó
lại có thêm 45 người nữa. Năm 1906, Cường Để qua Nhật, được bố trí vào học
trường Chấn Võ. Tại trường Chấn Võ và Đông Á Đồng
Văn thư viện, lưu học sinh Việt Nam được phiên chế
vào các ban ngành chuyên môn. Buổi sáng học văn
hóa, buổi chiều học các tri thức quân sự và luyện tập ở
thao trường.
Kể từ đó cho đến năm 1908, số học sinh sang Nhật
Bản du học lên tới khoảng 200 người, sinh hoạt chung
trong một tổ chức có quy củ gọi là Cống hiến hội...
Tháng 9 năm 1908, Pháp và Nhật ký với nhau một hiệp
ước, theo đó Pháp cho Nhật vào Việt Nam buôn bán;
đổi lại, Nhật sẽ không cho các nhà cách mạng và lưu
học sinh Việt Nam ở Nhật nữa.
Tháng 3 năm 1909, Cường Để và Phan Bội Châu cũng
bị trục xuất. Đến đây, phong trào Đông Du hoàn toàn
tan rã.
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Chú thích :
1- Tam Thiên Tự : sách được dùng để dạy học cho học sinh mới bắt đầu học chữ Hán. Nội

dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần.

2- Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử.

3- Giải Nguyên là người đậu đầu trong kỳ thi Hương.

4- Cần Vương : có nghĩa là « giúp vua », là phong trào do vua Hàm Nghi phát động năm
1885, kêu gọi quần chúng nổi lên đánh đuổi Pháp.Nhiều cuộc khởi nghĩa hưởng ứng lời
kêu gọi của vua Hàm Nghi, đáng kể nhất là :
- Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) của Phan Đình Phùng, Cao Thắng ở Hà Tĩnh.
- Khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn ở Nghệ An.
- Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) của Đinh Công Tráng, Phạm Bành ở Nga Sơn, Thanh
Hóa.
- Khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định.
- Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1886-1892) của Tống Duy Tân ởThanh Hóa.
- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1885-1889) của Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên.

5- Ngu dân : thực dân Pháp không mở mang dân trí cho người Việt. Họ chỉ mở một ít
trường đào tạo một số thông dịch viên và rất ít chuyên viên để làm việc trong guồng máy
đô hộ của Pháp. Những lý tưởng về tự do dân chủ, những tiến bộ về khoa học kỹ thuật,
người Việt không được biết đến.

6- Chia để trị : Pháp chia Việt Nam thành 3 phần, với 3 chế độ khác nhau :
- Bắc Kỳ (Le Tonkin) : xứ bảo hộ,
- Trung Kỳ (L’Annam) : trú sứ,
- Nam Kỳ (La Cochinchine) : thuộc địa.
Trên thực tế, cả 3 miền đều là thuộc địa của Pháp, hợp với Ai Lao và Campuchia thành
Liên Bang Đông Dương (Indochine), đứng đầu là quan Toàn Quyền Pháp.

7- Đông Du : gọi tắt của « Du học phía Đông », vì nước Nhật Bản ở phía Đông nước Việt
Nam. Cũng có thể hiểu là du học văn minh Đông Phương, để lật đổ thống trị của Tây
Phương.
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BÀI THAM KHẢO
Phan Bội Châu(潘佩珠), tên thật là Phan Văn San (潘文珊),
tự là Hải Thu, bút hiệu là Sào Nam (巢南), Thị Hán (是漢),
Độc Tỉnh Tử, Việt Điểu, Hãn Mãn Tử, v.v..

Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng
Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cha ông là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn. Ông nổi
tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày thuộc hết Tam
Tự Kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ, 13 tuổi ông
thi đỗ đầu huyện.

Thuở thiếu thời ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi,
ông viết bài "Hịch Bình Tây Thu Bắc" đem dán ở cây đa đầu
làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp.
Năm 19 tuổi (1885), ông cùng bạn là Trần Văn Lương lập
đội “Sĩ tử Cần Vương” (hơn 60 người) chống Pháp, nhưng
bị đối phương kéo tới khủng bố nên phải giải tán.

Gia cảnh khó khăn, ông đi dạy học kiếm sống và học thi, nhưng thi suốt 10 năm không đỗ,
lại can tội hoài hiệp văn tự (mang văn tự trong áo) nên bị kết án chung thân bất đắc ứng thí
(suối đời không được dự thi).

Năm 1896, Phan Bội Châu vào Huế dạy học, do mến tài ông nên các quan đã xin vua Thành
Thái xóa án. Nhờ vậy, ông được dự khoa thi hương năm Canh Tý (1900) ở trường Nghệ An
và đậu Giải nguyên.

Lập Duy Tân hội, sang Nhật cầu viện
Trong vòng 5 năm sau khi đỗ Giải nguyên, Phan Bội Châu bôn ba khắp nước Việt Nam kết
giao với các nhà yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn
Thượng Hiền, Nguyễn Hàm (tức Tiểu La Nguyễn Thành), Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế,
Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê Huân, Nguyễn Quyền, Võ Hoành, Lê Đại,...

Năm 1904, ông cùng Nguyễn Hàm và khoảng 20 đồng chí khác thành lập Duy Tân hội ở
Quảng Nam để đánh đuổi Pháp, chọn Kỳ Ngoại hầu Cường Để - một người thuộc dòng dõi
nhà Nguyễn - làm hội chủ.

Năm 1905, ông cùng Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hổ sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản, để
cầu viện Nhật giúp Duy Tân hội đánh đuổi Pháp. Tại Nhật, ông gặp Lương Khải Siêu, một
nhà cách mạng người Trung Quốc, và được khuyên là nên dùng thơ văn (nghe lời Phan Bội
Châu viết Việt Nam vong quốc sử) để thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Lại
nghe hai nhân vật quan trọng của Đảng Tiến Bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản, là Bá tước Ôi
Trọng Tín (Okuma Shigenobu) và Thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoshi) khuyên
là nên cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập để sau này về giúp nước.Tháng 6 năm
1905, Phan Bội Châu cùng Đặng Tử Kính mang theo một số sách Việt Nam vong quốc sử về
nước.

Tháng 8 năm 1905 tại Hà Tĩnh, ông và các đồng chí nòng cốt trong Duy Tân hội bàn bạc rồi
đưa ra kế hoạch hành động đó là:

● Nhanh chóng đưa Kỳ Ngoại hầu Cường Để ra nước ngoài.
● Lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp quần chúng và để có tài chánh cho hội.
● Chọn một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu được gian khổ, đưa đi học

ở nước ngoài.

Phát động phong trào Đông Du
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Trong ba nhiệm vụ trên, thì nhiệm vụ thứ ba hết sức quan trọng và bí mật, nên Duy Tân hội
đã cử Phan Bội Châu và Nguyễn Hàm tự định liệu. Sau đó, phong trào Đông Du được hai
ông phát động, được đông đảo người dân ở cả ba kỳ tham gia và ủng hộ, nhất là ở Nam Kỳ.

Tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản cùng với ba thanh niên, sau đó lại có
thêm 45 người nữa. Năm 1906, Cường Để qua Nhật, được bố trí vào học trường Chấn Võ.
Tại trường Chấn Võ và Đông Á Đồng Văn thư viện, lưu học sinh Việt Nam được phiên chế
vào các ban ngành chuyên môn. Buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học các tri thức quân sự
và luyện tập ở thao trường.

Kể từ đó cho đến năm 1908, số học sinh sang Nhật Bản du học lên tới khoảng 200 người,
sinh hoạt chung trong một tổ chức có quy củ gọi là Cống hiến hội...

Tháng 9 năm 1908, Pháp và Nhật vừa ký với nhau một hiệp ước, theo đó Pháp cho Nhật
vào Việt Nam mua bán; đổi lại, Nhật sẽ không cho các nhà cách mạng và lưu học sinh Việt
Nam ở Nhật nữa. Tháng 3 năm 1909, Cường Để và Phan Bội Châu cũng bị trục xuất. Đến
đây, phong trào Đông Du hoàn toàn tan rã.

Cuối năm 1910, Phan Bội Châu chuyển một phần lớn hội viên (trong đó có khoảng 50 thanh
niên) ở Quảng Đông về xây dựng căn cứ địa ở Bạn Thầm (Xiêm La). Tại đây, họ cùng nhau
cày cấy, học tập và luyện tập võ nghệ để chuẩn bị cho một kế hoạch phục quốc sau này.

Thượng tuần tháng 5 năm Nhâm Tý (tháng 6 năm 1912), Duy Tân hội giải tán và thành lập
Việt Nam Quang phục Hội, tức thay đổi tôn chỉ từ chủ nghĩa quân chủ sang chủ nghĩa dân
chủ để đánh đuổi quân Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc kiến
lập Việt Nam, đáp ứng tình hình chuyển biến mới trên trường quốc tế.

Hoạt động ở Trung Quốc
Mặc dù thay đổi tôn chỉ, nhưng Phan Bội Châu vẫn duy trì Kỳ Ngoại hầu Cường Để trong vai
trò chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam Quang phục Hội, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của
nhân dân trong nước.

Sau đó, Việt Nam Quang phục Hội cử một số hội viên về nước để trừ khử một vài viên chức
Pháp và cộng sự đắc lực của họ, nhằm "đánh thức đồng bào", "kêu gọi hồn nước". Các cuộc
bạo động bằng tạc đạn tuy xảy ra lẻ tẻ, nhưng vẫn khuấy động được dư luận trong và ngoài
nước, làm nhà cầm quyền Pháp tăng cường khủng bố, khiến nhiều người bị bắt và bị giết. Bị
kết tội chủ mưu, Phan Bội Châu và Cường Để bị thực dân Pháp cùng với Nam triều kết án
tử hình vắng mặt.

Năm 1913, thực dân Pháp cử người đến Quảng Đông “mặc cả” với Tổng đốc Long Tế
Quang yêu cầu bắt Phan Bội Châu và các yếu nhân của hội. Ngày 24 tháng 12 năm 1913,
Phan Bội Châu bị bắt. Nhưng nhờ Nguyễn Thượng Hiền lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh vận
động, nên Long Tế Quang không thể giao nộp ông cho Pháp, mà chỉ đưa giam vào nhà tù
Quảng Đông, mãi đến tháng 2 năm 1917, ông mới được giải thoát.

Ra tù, Phan Bội Châu lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1922, phỏng theo Quốc dân
Đảng của Tôn Trung Sơn, ông cải tổ Việt Nam Quang phục Hội thành Việt Nam Quốc dân
Đảng. Được Nguyễn Ái Quốc (lúc này đang làm Ủy viên Đông phương bộ, phụ trách Cục
phương Nam của Quốc tế cộng sản) góp ý, Phan Bội Châu định thay đổi đường lối theo
hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng chưa kịp cải tổ thì ông bị bắt cóc ngày 30 tháng 6 năm 1925.

Bị Pháp bắt và an trí
Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt cóc tại Thượng Hải giải về nước xử
án tù chung thân, mặc dù trước đó (1912) ông đã bị đối phương kết án vắng mặt. Trước
phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước đòi thả Phan Bội Châu, và nhờ sự can thiệp của
Toàn quyền Varenne, ông được về an trí tại Bến Ngự (Huế). Trong 15 năm cuối đời, ông (lúc
bấy giờ được gọi là Ông già Bến Ngự) vẫn giữ trọn phẩm cách cao khiết, không ngừng
tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, nên rất được nhân dân yếu mến.

Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 12 năm 1940 tại Huế.
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Vận mệnh đất nước buổi giao thời (1945 - 1954)

Đầu tháng 8 năm 1945, quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và
Nagasaki nên nước Nhật đầu hàng khối Đồng Minh vào ngày 15-8-1945.
Nhân cơ hội này, người dân Việt ở Hà Nội bảo nhau đi biểu tình chống quân đội
Nhật đang chiếm đóng trong thành phố để đòi Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ đã bị mất
vào tay Pháp rồi Nhật từ 71 năm (1874-1945). Đồng thời vua Bảo Đại cũng phải
thoái vị để nhường quyền định đoạt vận mệnh quốc gia cho dân tộc Việt Nam.
Lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, đảng Cộng Sản Đông Dương (tên đảng Cộng
Sản Việt Nam thời đó) vừa hô hào đấu tranh dành độc lập, vừa đàn áp và giết hại
những người thuộc đảng phái khác không theo đường lối cộng sản quốc tế do Nga
Sô lãnh đạo. Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, chiếm đoạt
quyền điều khiển đất nước về phe cộng sản.
Từ đó chiến tranh Việt Pháp bùng nổ trên toàn quốc và kết thúc vào năm 1954 với
trận Điện Biên Phủ. Pháp thua trận và chấm dứt thời kì đô hộ Việt Nam nói riêng và
Đông Dương nói chung. Đó là do công lao và hi sinh của cả nước vì nền độc lập, tự
do, vẹn toàn lãnh thổ. Nhưng một lần nữa đảng Cộng Sản Việt Nam lại dành quyền
đại diện dân Việt, kí kết với Pháp hiệp định Genève (Thụy Sĩ) vào ngày 20 tháng 7
năm 1954 « chia đôi đất nước » :

● Từ vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) trở ra Bắc do đảng cộng sản cầm quyền,
● Từ vĩ tuyến 17 về phía Nam thuộc chính thể tự do.

Đường ranh giới về quân sự tại vĩ tuyến 17 chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi
như là một biên giới về chính trị hoặc lãnh thổ, trong khi chờ đợi tổng tuyển cử thống
nhất đất nước (dự định vào tháng 7 năm 1956).

Giải nghĩa :

- Đông Dương : gồm 3 nước  Việt Nam, Lào,
Campuchia

- Biểu tình: Tụ họp hoặc diễn hành trên
đường phố để đòi hỏi một nguyện vọng gì.

- Thoái vị: Từ bỏ ngôi vua.
- Giải giới: Tước khí giới.

Câu hỏi để đối thoại :

Thầy cô chia học sinh thành nhiều toán để
trao đổi ý tưởng theo các câu hỏi sau:
1- Hãy nói về tình hình Việt Nam sau năm

1945 ?
2- Vì sao người Pháp phải rời khỏi Việt Nam

?
3- Hiệp định Genève thỏa thuận điều gì?
4- Hãy nêu bằng chứng đảng cộng sản Việt Nam cai trị theo chế độ độc tài?
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Một nước hai chính thể (1954 - 1975)

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1954, nước Việt Nam có hai chính thể và lấy sông Bến
Hải (vĩ tuyến 17) làm ranh giới tạm thời chia đôi đất nước. Trước khi chấm dứt sự
qua lại giữa hai miền (trong vòng 300 ngày) đã có hơn một triệu người dân miền Bắc
vào Nam tìm tự do. Miền Bắc theo chế độ cộng sản mang tên là Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch. Miền Nam theo chế độ tự do mang tên là
Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống.
Trong thời gian đầu, chính phủ của hai miền đều cố gắng tổ chức lại đất nước. Ngoài
Bắc, chính quyền Cộng Sản dùng chính sách đấu tố vô nhân đạo để lấy ruộng của
địa chủ chia cho nông dân. Trong Nam, thì chính quyền dùng chính sách mua lại
ruộng của người giàu để chia cho người nghèo.
Chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản và khối tự do diễn ra tại Việt Nam với bom đạn
và chết chóc. Với sự giúp đỡ của khối cộng sản như Nga Sô, Trung Cộng, Tiệp
Khắc, Ba Lan... chế độ Cộng Sản miền Bắc đã vi phạm liên tiếp hiệp định Genève
bằng cách đưa người xâm nhập vào Nam, đến năm 1960 thì bắt đầu đánh phá các
làng xã. Chính quyền miền Nam nhờ sự viện trợ của Hoa Kỳ và Đồng Minh đã chống
trả lại bằng cách bảo vệ người dân và mảnh đất tự do.
Ngày 1-11-1963 Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng với sự tham gia của phần lớn các
tướng lãnh trong quân đội lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau một thời gian bất
ổn về chính trị, trung tướng Nguyễn Văn Thiệu thành lập một hội đồng quân lực để
giữ gìn an ninh quốc gia và được đắc cử làm tổng thống sau một cuộc tổng tuyển cử
ở miền Nam.
Năm 1972, hiệp định ngưng bắn được kí kết tại Paris với điều kiện là các nước tham
chiến rời khỏi Việt Nam và cộng sản không được tiếp tục xâm chiếm miền Nam. Thế
nhưng, lại một lần nữa Cộng Sản Việt Nam bất chấp hiệp định này đem quân cưỡng
chiếm trọn miền Nam vào tháng 4 năm 1975.
Hàng trăm ngàn quân cán chính miền Nam bị giam ở các trại tập trung, nhiều
người chết vì bị hành hạ, ngược đãi, thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh tật.
Hàng triệu người miền Nam liều chết rời bỏ đất nước ra đi và định cư khắp nơi trên
thế giới. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do
trên biển cả hay rừng sâu.

Giải nghĩa :

- Đấu tố: Tố cáo, vạch tội thường đưa đến cái chết cho người bị đấu tố. - Vô nhân
đạo: Dã man, không có tình người. - Quân cán chính: Những người đi lính, hoặc
làm việc cho một chính phủ. - Trại tập trung: Trại tù trong các khu rừng thiêng nước
độc. - Ngược đãi: Đối xử một cách nặng nề. - Thiếu dinh dưỡng: Thiếu ăn uống.

Câu hỏi để đối thoại:

Thầy cô chia học sinh thành nhiều toán để trao đổi ý tưởng theo các câu hỏi sau:
1- Tại sao hơn một triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam?
2- Hãy so sánh việc cải cách ruộng đất của hai miền Việt Nam?
3- Vì sao xảy ra chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam?
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Ôn lại lịch sử để hướng tới tương lai
Dương Trung Huy

Người xưa dạy ta phải làu thông kinh sử, không phải đê ôm lấy quá khứ mà hối tiếc,
nhưng để rút ra những bài học từ lịch sử, mà định hướng cho tương lai.
Qua dòng lịch sử, ta có thể khẳng định rằng người Việt sống ở phía Nam vùng núi
Ngũ Lĩnh từ gần 3 000 năm trước Công-nguyên có một văn hóa riêng, khác với
người Hán ở phía Bắc. Dưới sự bành trướng của Trung Hoa, lãnh thổ của dân tộc
Việt đã dân dần dời về phương Nam. Cha ông chúng ta đã không ngừng đấu tranh
để bảo vệ lãnh thổ và sự sống còn của dân tộc.Nhờ vậy, sau gần một ngàn năm Bắc
Thuộc, người Việt vẫn không bị đồng hoá bởi người Hán.
Đến thế kỉ X, những chiến thắng hiển hách của Ngô Quyền, Lê Đại Hành đã đập tan
mộng bành trướng của phương Bắc. Bài thơ « Nam Quốc Sơn Hà » của Lý Thường
Kiệt, cuối thế kỉ XI, được coi là bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, khẳng
định lãnh thỗ và quyền tự chủ của nước Đại Việt.
Vào thế kỉ XIII, quân Mông Cổ chiến thắng từ Á sang Âu mà đã 3 lần thất bại thảm
thiết trên đất Việt. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là nhờ tinh thần
yêu nước của dân Việt, trên dưới đoàn kết, đồng lòng quyết chí chống giặc ngoại
xâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trần Hưng Đạo.
Nhà Lý, nhà Trần đã mở ra một thờ đại vàng son cho nước Đại Việt thời bấy giời,
hùng cứ phương nam, khiến Trung Hoa phải kiêng nể.
Nhưng khi vua chúa, quan lại chỉ nghĩ đến địa vị cá nhân mà không lo cho vận mệnh
đất nước, chỉ tranh dành quyền lực mà không xây dựng hạnh phúc cho nhân dân, thì
họamất nước không xa.Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, khiến lòng dân không phục,
khi quân Minh tràn sang thì không giữ được nước. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn cùng
mượn tiếng « phò Lê » mà gây nội chiến cả trăm năm, khiến đất nước tiêu điều, lại
làm cớ cho giặc Thanh xâm lược. Nhưng « càn khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt hối
rồi lại minh ». Lê Lợi chỉ 10 năm kháng chiến mà đuổi được quân Minh. Quang Trung
chỉ động quân 3 tuần mà phá tan giặc Thanh.
Tiếc thay, sau khi thống nhất Việt Nam đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã « bế môn tỏa
cảng », không biết noi gương Nhật Bản mà canh tân đất nước để bắt kịp trào lưu
tiến bộ khoa học kĩ thuật Âu Tây. Đó là một trong những nguyên nhân đưa tới nạn
Pháp thuộc kéo dài sáu mươi năm (1884 – 1945). Tiếp theo, Việt Nam trở thành bãi
chiến trường của thời chiến tranh lạnh, đất nước bị chia đôi bởi những thế lực ngoại
bang. Ba mươi năm chiến tranh (1945 – 1975), lại một lần nữa, không cho phép Việt
Nam có cơ hội phát triển.
Ngày nay thì sao ?
Những người đang cầm vận mệnh quốc gia có biết bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trước
âm mưu xâm lấn của Trung Quốc trên biên giới Việt Trung, trên quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa ? Có lo phát triển đất nước để mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân ?
Có đẩy mạnh giáo dục để nâng cao dân trí ? Có cải cách chính trị, xã hội để thật sự
đi tới tự do, dân chủ ?
Đầu thế kỷ XX, phong trào Đông Du gởi thanh niên Việt Nam đi du học nước ngoài,
ngỏ hầu thu thập những tư tưởng văn minh, những tiến bộ khoa học kĩ thuật đem về
xây dựng đất nước. Ngày hôm nay, chúng ta là những người Việt tại hải ngoại, đã có
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điều kiện học hỏi và đạt được trình độ dân trí của các nước đứng đầu thế giới, chúng
ta có thể làm gì để giúp quê hương ?
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Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp
Đoàn Kitô Vua – Paris 

10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi

1 �Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, 
điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 

2 �Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, 
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

3 �Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, 
nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 

4 �Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, 
quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 

5 �Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, 
tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6 �Thiếu Nhi đằm thắm nết na, 
nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7 �Thiếu Nhi bác ái một lòng, 
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8 �Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, 
nói làm đúng mực người người tin yêu.

9 �Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, 
chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10 �Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, 
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.


